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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 4 

Tuần 15 – Đề B 

Phần I. Trắc nghiệm  

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng 

a) 7740 : 36 = ? 

A. 214 ( dư 36 ) B. 215              C. 2141 D. 213 ( dư 72 ) 

b) 15880 : 63 = ? 

A. 2511 (dư 4) B. 251 (dư 67)           C. 252 (dư 4) D. 252 (dư 3) 

2. Nối mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải để được khẳng định đúng : 

A.         (1) 

 

B.       (2) 

 

C.       (3) 

 

D.       (4) 

 

 

3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng : 

Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 

ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm 

được bao nhiêu sản phẩm ? 

A. 138 sản phẩm     B. 135 sản phẩm 

Kết quả của phép chia số tròn chục lớn nhất 

có 5 chữ số cho số tròn chục lớn nhất có 2 

chữ số là : 

Kết quả của phép chia số chẵn lớn nhất có 5 

chữ số cho số lớn nhất có 2 chữ số là : 

Kết quả của phép chia số lớn nhất có 5 chữ 

số khác nhau cho số nhỏ nhất có 2 chữ số 

chẵn giống nhau là 

Kết quả của phép chia số nhỏ nhất có 5 chữ 

số khác nhau cho số chẵn lớn nhất có 2 chữ 

số là : 

1010 (dư 8) 

104 (dư 42) 

1111 

4489 (dư 7) 
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C. 140 sản phẩm D. 139 sản phẩm 

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán 

1. Tính bằng cách hợp lý : 

a) ( 150 x 35 x 10 ) : 25 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

b) ( 450 x 480 x 44 ) : ( 15 x 12 x 11 ) 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

2. Tìm x : 

a) x x 15 + x x 13 = 560 x 45 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

b) x x 125 – x x 73 = 1196 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

3. Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được 

số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 416 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

4. Tìm số bị chia bé nhất để thương bằng 945 và số dư là 17 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

 


